
TRÁCH NHIỆM TRỌN VEN

CONG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.)
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7, Tp.HCM

ĐT: (08) 37700142 - 143-144 Fax: (08) 37700145

Mẫu nhãn trên chai
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MAUNANDANG Lar
SaVi C500

(chai 100 viên)

 

Ryx Thuốc bán theo đơn

THÀNH PHẨN: Mỗi viên nang cứng chứa
Acid Ascorbic....................... 500 mg

Tá dược vừa đủ .... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG -
THẬN TRỤNG - TÁC DỤNG PHỤ:
Xin đọc tờ hướng dẫn

sử dụng thuốc

BAO QUAN : Nai khô, nhiệt độ
dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

TEU CHUAN  :TCCS
SDK / Reg. No. :

VIEN NANG CUNG

Saw: C 500
Acid Ascorbic 500 mg

TRÁCII NHIỆM TRON VEN

  

  

   

100 VIEN NANG CUNG
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San xuat taf

CONG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI
(SaVinharm J.S.C)

Lo Z.04-02-03a KON
@.7, Ip.Hổ

Tan Thuan

Số lỗ SX

Ngày SX

Han dụng
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TRÁCHNHIỆM TRỌN VẸN S2

CÔNG TY CP DƯỢC PHAM SAVI (SaWspharm J.S.C) MAGINH/A\Nƒ DA\NGLOY
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7, Tp.HCM SaVi C500

ĐT: (08) 37700142 - 143 - 144 Fax: (08) 37700145 (chai 200viên)

Mẫu nhãn trên chai

 

Rxy Thuốc bán theo đơn Ghi:
RACHNITEMTRON VEN CÔNG TY. CP DƯỢC PHẨM SA VI

(SaWipharm J.S.C)

   
  

THANH PHAN : Mỗi viên nang cứng chứa
Acid Ascorbic...................... 500 mg

Tá dược vừa đủ .... 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG -
THAN TRONG - TAC DUNG PHY :
Xin đọc tờ hướng dẫn

sử dụng thuốc

BẢO QUẦN : Nơi khô, nhiệt độ
dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

TIEU CHUAN  :TCCS
SDK / Reg. No.: 200 VIEN NANG CUNG

X Tân Thuận
MÍnh

    VIÊN NANG CỨNG

«œzzC€ 500
Acld AscorBie 500mg

SỐ lỡ SX
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TRÁCH NHIÊM TRỌN VEN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.C)
Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7, Tp.HCM
ĐT: (08) 37700142 - 143-144 Fax: (08) 37700145

Mẫu nhãn trên chai

AAWNALDANGRy
SaVi C500

(chai 500 viên)

 

Ry Thuốc bán theo đơn

THÀNH PHẦN :
Mỗi viên nang cứng chứa
Acid Ascorbic.................. 500 mg
Tá dược vừa đủ 1 viên nang cứng

CHỈ ĐỊNH - CHỐNG CHỈ ĐỊNH -
LIỀU LƯỢNG - CÁCH DÙNG -
THẬN TRỤNG - TÁC DỤNG PHỤ:
Xin đọc tờ hướng dẫn

sử dụng thuốc

BAO QUAN : Noi khé, nhiệt độ
dưới 30°C. Tránh ánh sáng.

TIÊU HUẨN  :TCCS
Số lô SX:

Ngày SX :

Hạn dùng :
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VIEN NANG CUNG

sa;© 500

CED Sản xuất tại

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVITRACH NHIEM TRON VEN
(SaVinharm J.S.C)

Lo Z.04-02-038a KGN/KCX Tan Thuan

Q'7, Tp:Ho Chi Minh

THUOC DUNG CHO BENH VIEN

LU81936036"001
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.Acid Ascorbic 500mg
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TRÁCTI NHIÊM TRỌN VN

CÔNG TY CP DƯỢC PHẨM SAVI (SaWipharm J.S.C) MACNANDANG AY

 

 

 

 

 

 

 

Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q. 7, Tp.HCM SaVi C500

ĐT: (08) 37700142 - 143-144 Fax: (08) 37700145 (hộp 10 vị
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KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

 

READ CARERULLY THE LEAFLET BEFORE USE
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TỜHƯỚNGDẪNSỬDỤNG THUÓC
Rx Thuốc bán theo đơn

Viên nang cứng SAVI C 500

CÔNG THỨC

1200190 C19989) 012201010112211x2511 xzxcarirgreorotan 500 mg
Tá dược vừa CUS eeieeeeee 1 vién

(Tinh bột tiền gelatin héa, bét talc, magnesi stearat, nang
cứng số 0 (cam—xdm))

DẠNG BÀO CHÉ: Viên nang cứng

DƯỢC LÝ VÀ CƠ CHÉ TÁC DỤNG

Vitamin C cần cho sự tạothành colagen, tu sửa mô trong
cơ thê và tham giatrong một số phản ứng oxy hóa- khử.
Vitamin C tham gia trong chuyển hóa phenylalanin,
tyrosin, acid folic, norepinephrin, histamin, sắt, và một số

hệ thống enzym chuyển hóa thuốc, trong sử dụng
carbohydrat, trong tổng hợp lipid và protein, trong chức
năng miễn dịch, trong đề kháng với nhiễm khuẩn, trong
giữ gìn sự toàn vẹn của mạch máu và trong hô hấp tế bào.

Thiếu hụt vitamin C dẫn đến bệnh scorbut, trong đó có sự
sai SÓt tong hợp colagen với biểu hiện là không lành vết

thương,khiếm khuyết về cấu tạo răng, vỡ mao mạch gây
nhiều đồm xuất huyết, dam bam mau, chảy máu dưới da và
niêm mạc (thường là chảy máu lợi). Dùng vitamin C làm
mat hoàn toàn các triệu chứng thiếu hụt vitamin C.

DƯỢC ĐỘNG HỌC

Hấp thu: Vitamin C được hấp thu dễ dàng sau khi uống;
tuy vậy, hấp thu là một quá trình tích cực và có thé bị hạn
chế sau những liều rất lớn. Trong nghiên cứu trên người
bình thường, chỉ có 50% của một liều uống 1,5 g vitamin

C duge hap thu. Hấp thu vitamin C ở da dày- ruột có thể
giảm ở người ia chay hoặc có bệnh về dạ dày- ruột.

Nồng độ vitamin C bình thường trong huyết tương ở
khoảng 10 - 20 microgam/ml. Dự trữ toàn bộ vitamin C
trong co thé ước tính khoảng 1,5 g với khoảng 30 - 45 mg

được luân chuyển hàng ngày. Dấu hiệu lâm sàng của bệnh
scorbut thường trở nên rõ ràng sau 3 - 5 tháng thiếu hụt
vitamin C.

Phân bố: Vitamin C phân bố rộng rãi trong các mô cơ thể.
Khoảng 25% vitamin C trong huyết tương kết hợp với
protein.

Thải trừ: Vitamin C oxy hóa thuận nghịch thành acid
dehydroascorbic. Một ít vitamin C chuyển hóa thành
những hợp chất không có hoạt tính gồm Acid ascorbic- 2
- sulfat và acid oxalic được bàitiết trong nước tiểu. Lượng
vitamin C vượt quá nhu cầu của cơ thê cũng được nhanh

chóng đào thải ra nước tiểu dưới dạng không biến đổi.
Điều này thường xảy ra khi lượng vitamin C nhập hàng

ngày vượt quá 200 mg.

CHỈ ĐỊNH

Điều trị bệnh thiếu vitamin C (scorbut)

Toan hóa nước tiểu

LIEU LUQNG VA CACH DUNG

Thuốc này chỉ dùng theo sự kê đơn của bác sĩ

Whe
Cach ding:  

Dùng đường uống.

Liễu lượng:
Bệnh thiểu vitamin C (scorbut):

- Người lớn: Uống 1 viên/ lần, ngày | lan.
- Tré em tu 4 -18tudi: Uống 1 viên/lần, ngày 1 lần
Toan hóa nước tiểu:

- Người lớn: 8 — 24 vién/ngay chia 3 — 4 lan
- Tré em tir 4 —18 tuổi: Uống 1 viên cách 6 —8 gid/lan
Viên nang cứng SaVi C 500 không phù hợp cho trẻ em
dưới 4 tuôi.

Thông báo cho Bác sĩ những tác dụng không
mong muỗn gặp phải khi sử dụng thuốc.

CHÓNG CHỈ ĐỊNH

Chống chỉ định dung vitamin C liều cao (trên 1g/ ngày)
cho người bị thiếu hụt glucose-6-phosphat dehydrogenase
(G6PD) (nguy cơ thiếu máu tan huyết),người có tiền sử sỏi

thận, tăng oxalat niệu và loạn chuyển hóa oxalat (tăng

nguy cơ sỏi thận), bị bénh thalassemia (tang nguy co hap
thu sit).

THAN TRONG KHI DUNG THUOC

Dung vitamin C liéu cao kéo dai (trén 1g/ ngày, dùng trên
10 ngày) có thé dẫn đến hiện tượng nhờn thuốc, do đó khi
giảm liều sẽ dẫn đến thiếu hụt vitamin C. Uống liều lớn
vitamin C trong khi mang thai đã dẫn đến bệnh scorbut ở
trẻ sơ sinh.

Tăng oxalat niệu có thể xảy ra sau khi dùng liều cao
vitamin C. Vitamin C có thể gây acid hóa nước tiêu, đôi
khi dẫn đến kết tủa urat hoặc cystin, hoặc sỏi oxalat, hoặc

ue one eae tiét niéu.

bị chứng tan máu. Huyết khối tĩnhmạch sâu cũng đã
ra sau khi dùng liều cao vitamin C.

TƯƠNG TÁC THUÓC

Dùng đồng thời theo tỷ lệ trên 200 mg vitamin C voi 30

mg sắt nguyên tố làm tăng hấp thu sắt qua đường đạ dày -

ruột; tuy vậy, đa số người bệnh đều có khả năng hấp thu

sắt uống vào một cách đầy đủ mà không phải dùng đồng

thời vitamin C.

Dùng đồng thời vitamin C voi aspirin lam tang bai tiét

vitamin C và giảm bài tiết aspirin trong nước tiểu.

Dùng đồng thời vitamin C và fluphenazin dẫn đến giảm

nồng độ fluphenazinhuyết tương. Sự acid hóa nước tiểu

sau khidung vitamin C có thể làm thay đổi sự bài tiết của

các thuốc khác.

Vitamin C liều cao có thể phá hủy vitamin B12; cần

khuyên người bệnh tránh uống vitamin C liều cao trong
vòng một giờ trước hoặc sau khi uống vitamin B12.

Vì vitamin C là một chất khử mạnh nên ảnh hưởng đến
nhiều xét nghiệm dựa trên phản ứng oxy hóa - khử. Sự có

mặtvitamin C trong nước tiểu làm tăng giả tạo lượng
glucose nếu định lượng bằng thuốc thử đồng (II) sulfat và
giảm giả tạo lượng glucose nếu định lượng bằng phương
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pháp glucose oxydase Với các xét nghiệm khác, cần phải
tham khảo tài liệu chuyên biệt về ảnh hưởng của vitamin C.

PHỤ NỮ CÓ THAI VÀ CHO CON BÚ

Thời kỳ mang thai

Vitamin C đi qua nhau thai. Chưa có các nghiên cứu cả
trên súc vật và trên người mang thai, vànếu dùng vitamin
C theo nhu cầu bình thường hàngngày thì chưa thấy xảy ra
vấn đề gì trên người. Tuy nhiên, uống những lượng lớn
vitamin C (trên lg hàng ngày trở lên) trong khi mang thai
có thể làm tăng nhu câu về vitamin C và dẫn đến bệnh
scorbut ở trẻ sơ sinh.

Thời kỳ cho con bú

Vitamin C phân bố trong sữa mẹ. Người cho con bú dùng
vitamin C theo nhu cầu bình thường, chưa thấy có vấn dé
gì xảy rađối với trẻ sơ sinh. Bổ sung với liều cao vitamin
Cc (Ig mỗi ngày trong 10 ngày) dẫn đến sự gia tăng đáng
kể nông độ vitamin C trong sữa mẹ.

ẢNH HƯỚNG TRÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN
HÀNH MÁY MÓC

Chưa có báo cáo

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN (ADR)

Acid ascorbic thường không độc hại. Tuy nhiên, buồnnôn,
nôn, ợnóng, đau bụng, mệt mỏi, đỏ bừng, đau đầu, mất

ngủ và buồn ngủ đã được báo cáo. Rồi loạn tiêu hóa là tác
dụng phụ thường gặp nhất khi dùng vitamin C 3g hoặc
nhiều hơn hàng ngày.

Tiêu chảy có thể xảy ra sau khi dùng liều g/ngay hodc lớn
hơn. Rối loạn tiêu hóa khác liên quan đến việc dùng
vitamin C liều cao bao gồm buồn nôn, đau bụng, đau bụng
thoáng qua và đầy hơi, chướng bụng. Những rồi loạn tiêu
hóa này được cho là do tác dụng thâm thấu của lượng
vitamin C không hấp thụ qua ruột khi dùng liều lượng
tương đôi cao.

Acid ascorbic có thể gây toan hóa nước tiểu, kết tủa urat,
cystin, hay sỏi oxalat trong nước tiểu. Tuy nhiên, báo cáo

vê việc hình thành sỏi thận liên quan đến liều lớn acid

ascorbic chỉ được giới hạn ở những người đã bị bệnh thận
từ trước,và đữ liệu từ các nghiên cứu dịch tế học không hỗ

trợ cho mỗi liên quan giữa lượng dư thừa acid ascorbic và

sự hình thành sỏi thận ở những người khỏe mạnh.

Khoảng 5% đã được báo cáo tăng oxalat niệu sau khi dùng

liều lớn acid ascorbic. Liều lượng lớn acid ascorbic nên

tránh ở bệnh nhân có tiền sử sỏi thận, tăng oxalat niệu và

loạn chuyển hóa oxalat.

Dao thai acid uric có thể tăng lên khi dùng liều lớn acid

ascorbic. Liều Igvitamin C hàng ngày được báo cáo

không gây thay đổi nồng độ acid uric trong huyết thanh,

trong khi liều 8g hàng ngày dẫn tới giảm acid uric trong

huyết thanh. Liều lớn acid uric có thê dẫn đến viêm khớp
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dạng gút ở người nhạy cảm và gay ra soi acid uric (dac biét
là ở những người bình thường tiết ra một lượng lớn acid
uric trong nước tiểu).

Lượng calci trong nước tiểu có thể tăng, và lượng natri
trong nước tiểu có thể giảm sau khi dùng 3 — 6 g acid
ascorbic mỗi ngày.

Tác dụng phụkhácđược |báo cáo có liên quan đến lượng

vitamin C liều cao bao gồm giảm khả năng chịu độ cao,
phản ứng dị ứng kiểu chậm và mòn men răng.

Người bệnh thiếu hụt men glucose-6-phosphat
dehydrogenase được báo cáo phát triển tán huyết sau khi
tiêm hoặc uống liều lớn acid ascorbic.

Nồng độ cholesterol trong huyết thanh được báo cáo giảm
ở người khỏe mạnh dưới 25 tuổi và tăng ở bệnh nhân xơ
vữa động mạch sau khi dùng 1g acid ascorbic hàng ngày;
tuy nhiên, báo cáo này đang được tranh cãi. Liều 600 mg
acid ascorbic hoặc cao hơn đã được báo cáo có tác dụng

lợi tiểu.

Hướng dẫn cách xử tríADR

Không nên ngừng đột ngột sau khi sử dụng vitamin Cliều
cao trong thời gian dài để phòng ngừa bệnh scorbut hồi
ứng do có sự cảm ứng quá trình chuyên hóa vitamin C; vì
đó là một đáp ứng sinh lý và là hậu quả của dùng liều cao
vitamin C trước đó.

QUA LIEU VÀ XỬ TRÍ

Những triệu chứng quá liều gồm sỏi thận, buỗn nôn, viêm :

da day va ia chay. j

Xử trí: Gây lợi tiêu bằng truyền dịch có thể có tác dụng ¬ :
sau khi uông liều lớn.

ĐÓNG GÓI

Hộp 2 túi nhôm x 5 vi x 10 viên.

Chai 100 viên, chai 200 viên, chai 500 viên.

BAO QUẢN: Nơi khô, nhiệt độ không quá 30°C. Tránh

ánh sáng.

TIÊU CHUẢN ÁP DỤNG: Tiêu chuẩn cơ sở.

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sảnxuất   
Nếu cần thêm thông tin, xin hồiýkiếnBa&

San xuat tai:

CTY CO PHAN DUGC PHAM SAVI (S2¥iaharm JSC)

Lô Z.01-02-03a KCN/KCX Tân Thuận, Q.7, TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 37700142-143-144

Fax: (84.8) 3770

Tp. HCM, ngày 3 tháng ? năm Z2⁄(ˆ
FONG GIAM DOC

M BOC (KH - CN)
SA
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